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ABSTRACT

Objectives: To assess the knowledge of individuals involved in the collection and treatment 
of household waste in two communes of Vu Thu District, Thai Binh Province in 2024.

Research subjects and methods: A cross-sectional study involving household heads or 
members aged 18 and above..

Results: Knowledge regarding the necessity of waste collection and treatment: A majority 
of respondents acknowledged the importance of waste management, with 47.1% 
considering it very necessary, 52.2% necessary, 0.5% unnecessary, and 0.2% providing 
no response. Public knowledge of waste treatment methods: Regarding waste disposal 
practices, 64.9% of participants reported burning waste themselves, 46.4% burying 
it, 45.4% composting, and 58.7% recycling. Public awareness of the health impacts of 
waste: In terms of perceived health risks associated with waste, 51.4% of respondents 
believed it causes digestive diseases, 30.0% indicated respiratory diseases, 15.6% cited 
skin conditions, while 2.9% believed waste has no health impact.

Conclusion: The public possesses knowledge regarding waste collection and treatment. 
Additionally, they are aware of the health impacts associated with waste
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức của người thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại hai xã huyện 
Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2024. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang với các chủ hộ gia 
đình hoặc thành viên từ 18 tuổi trở lên.

Kết quả nghiên cứu: Kiến thức về sự cần thiết thu gom và xử lý rác thải: 47.1% rất cần 
thiết; 52.2% cần thiết; 0.5% không cần thiết và 0.2% không trả lời. Kiến thức của người 
dân về các phương pháp xử lý rác thải: 64.9% tự đốt; 46.4% tự chôn; 45.4% ủ phân; 58.7% 
tái chế. Kiến thức của người dân về ảnh hưởng của chất thải tới sức khoẻ: 51.4% người 
dân cho là rác thải gây các bệnh về đường tiêu hoá; 30.0% gây các bệnh về đường hô hấp; 
15.6% gây các bệnh về da và 2,9% không ảnh hưởng

Kết luận: Người dân có kiến thức về thu gom và xử lý rác thải . Kiến thức của người dân về 
ảnh hưởng của chất thải tới sức khoẻ.

Từ khoá: Rác thải, thu gom rác, huyện Vũ Thư.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Xử lý rác thải là một trong những vấn đề được quan 
tâm không chỉ ở phạm vi một quốc gia, một khu 
vực mà đang là vấn đề được quan tâm trên phạm 
vi toàn cầu bởi tầm quan trọng của nó với sức khỏe 
con người [2]. Ở nhiều vùng xử lý rác thải chưa đảm 
bảo và chưa hợp vệ sinh gây ảnh hưởng trực tiếp và 
gián tiếp đến sức khỏe người dân. Đó là một trong 
những nguyên nhân gây ra các bệnh truyền nhiễm 
do các trung gian truyền bệnh như: chuột truyền 
bệnh dịch hạch, bệnh sốt xuất huyết Dengue, bệnh 
sốt rét, các bệnh đường tiêu hóa… Tỉnh Thái Bình 
cũng là một tỉnh đang phá triển mạnh mẽ về kinh tế 
xã hội, nhu cầu đời sống người dân ngày càng tăng 
lên. Dẫn đến lượng rác thải hằng ngày theo đó cũng 
tăng lên làm ảnh hưởng và suy giảm đi chất lượng 
của môi trường. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
“Kiến thức cửa người dân về thu gom và xử lý rác 
thải sinh hoạt tại hai xã huyện Vũ Thư tỉnh Thái 
Bình” với mục tiêu: Đánh giá kiến thức của người 
thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại hai xã huyện 
Vũ Thư tỉnh Thái Bình. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời than nghiên cứu

* Đối tượng: Chủ hộ gia đình hoặc thành viên từ 18 
tuổi trở lên

* Tiêu chuẩn lựa chọn

- Có thời gian sống tại địa bàn nghiên cứu ít nhất 12 
tháng tính đến thời điểm nghiên cứu. 

- Đồng ý tham gia nghiên cứu

* Địa điểm: Xã Minh Khai và Song Lãng huyện Vũ Thư 
tỉnh Thái Bình

* Thời gian nghiên cứu: tháng 10/2023 đến tháng 4 
năm 2024

2.2. Phương pháp nghiên cứu

* Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu dịch tễ học mô tả 
với cuộc điều tra cắt ngang.

* Cỡ mẫu và chọn mẫu

n = Z2
(1-α/2) x

p x (1 – p)
e2
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- n: Là cỡ mẫu tối thiểu cần thiết

- Z: là độ tin cậy lấy ở ngưỡng xác suất ∝ = 0,05, tra 
bảng ta được Z(1-α/2) =1,96

- p: là tỷ lệ điều dưỡng có kiến thức đúng về dự phòng 
THNN nghiên cứu trước là 0,5 [35].

- e: Sai số trong nghiên cứu này lấy bằng 0,05.

Tính toán được cỡ mẫu: n = 387, thực tế chúng tôi đã 
điều tra được cỡ mẫu 416 tại 2 xã.

* Chọn mẫu: Chọn xã: Chọn chủ định 2 xã có dân số 
và đặc điểm kinh tế là tương đương nhau.

Chọn thôn: Chọn tất cả các thôn đưa vào nghiên cứu.

Chọn hộ HGĐ: Tại các thôn chọn ngẫu nhiên hộ gia 
đình để tiến hành nghiên cứu. Sử dụng phương pháp 
cổng liền cổng để chọn HGĐ điều tra cho đến khi đủ 
cỡ mẫu.

Chọn đối tượng điều tra: Tại mỗi HGĐ được chọn, 
phỏng vấn chủ HGĐ hoặc một người đại diện cho HGĐ 
có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên có khả năng trả lời phỏng 
vấn của ĐTV theo bộ phiếu đã được thiết kế sẵn. 

* Nội dung/chỉ số nghiên cứu bao gồm Các biến kiến 
thức về thu gom và xử lý rác thải

* Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu định lượng được 
nhập, quản lý và phân tích bằng phần mềm EPI-DATA 
và SPSS 20.0. Các phân tích mô tả được sử dụng để 
mô tả tỷ lệ kiến thức, thái độ và thực hành dự phòng 
một số yếu tố tác hại nghề nghiệp ở điều dưỡng viên, 

2.3. Đạo đức nghiên cứu

Các đối tượng tham gia vào nghiên cứu được giải 
thích rõ ràng về mục đích của nghiên cứu và tự 
nguyện tham gia vào nghiên cứu.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu

 Địa điểm

 Trình độ 
học vấn 

Song 
Lãng

(n=204) 

Minh 
Khai

(n=212)

Chung
(n=416)

SL Tỷ lệ 
(%) SL Tỷ lệ 

(%) SL Tỷ lệ 
(%)

Trình độ học vấn

Không biết chữ 11 5,4 11 5,2 22 5,3

Tiểu học 34 16,7 52 24,5 86 20,7

Trung học cơ sở 90 44,1 81 38,2 171 41,1

Trung học phổ 
thông 47 23,0 45 21,2 92 22,1

Trung cấp trở lên 22 10,8 23 10,9 45 10,8

 Địa điểm

 Trình độ 
học vấn 

Song 
Lãng

(n=204) 

Minh 
Khai

(n=212)

Chung
(n=416)

SL Tỷ lệ 
(%) SL Tỷ lệ 

(%) SL Tỷ lệ 
(%)

Nghề nghiệp

Làm ruộng 93 45,6 96 45,3 189 45,4

Công chức, viên 
chức 27 13,2 22 10,4 49 11,8

Buôn bán 38 18,6 31 14,6 69 16,6

Công nhân 20 9,8 31 14,6 51 12,3

Lao động tự do 26 12,8 32 15,1 58 13,9

Trình độ học vấn của người dân trên 2 xã Song Lãng 
và Minh Khai: không biết chữ 5,3%; tiểu học 20,7%; 
THCS 41,1%; THPT 22,1%; Trung cấp trở lên là 10,8%

Khảo sát về nghề nghiệp của người tham gia: Làm 
ruộng chiếm nhiều nhất 45,4%; công chức, viên 
chức là 11,8%; buôn bán 16,6%; công nhân 12,3%; 
lao động tự do 13,2% và các nghề khác là 0,7%

3.2. Kiến thức của người dân về nguồn gốc của rác 
thải sinh hoạt

 Địa điểm 
 

Nội dung 

Song 
Lãng

(n=204) 

Minh 
Khai

(n=212)

Chung
(n=416)

SL Tỷ lệ 
(%) SL Tỷ lệ 

(%) SL Tỷ lệ 
(%)

Rác được sinh ra 
do mọi hoạt động 
của con người

184 90,2 186 87,7 370 88,9

Rác thải được 
thải ra trong sinh 
hoạt hằng ngày 
của gia đình

143 70,1 119 56,1 262 63,0

Rác thải sinh ra 
từ các hoạt động 
giao thông, xây 
dựng, khai thác 
khoáng sản

22 10,8 19 9,0 41 9,9

Rác thải được 
thải ra từ các 
quán ăn, nhà 
hàng, khách sạn

25 12,3 19 9,0 44 10,6

Kết quả bảng trên cho biết kiến thức về rác thải sinh 
hoạt của người dân: 88,9% đồng ý rằng rác được sinh 
ra do mọi hoạt động của con người, rác thải được 
thải ra trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình được 



270

D.T.V. Quy et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol. 66, Special Issue 15, 267-271

63,0% người hưởng ứng, rác thải sinh ra từ các hoạt 
động giao thông, xây dựng, khai thác khoáng sản 
9.9%; rác thải được thải ra từ các quán ăn, nhà hàng, 
khách sạn 10,6%.

3.3. Kiến thức của người dân về các phương pháp 
xử lý rác thải

 Địa điểm 

Phương pháp
xử lý 

Song 
Lãng

(n=204) 

Minh 
Khai

(n=212)

Chung
(n=416)

SL Tỷ lệ 
(%) SL Tỷ lệ 

(%) SL Tỷ lệ 
(%)

Tự đốt 117 57,4 153 72,2 270 64,9

Tự chôn 103 50,5 90 42,5 193 46,4

Ủ phân 106 52,0 83 39,2 189 45,4

Tái chế 138 67,7 106 50,0 244 58,7

Kết quả bảng cho thấy tại 2 xã tỷ lệ người dân biết 
đến phương pháp tự đốt là 64,9% trong đó Song 
Lãng chiếm 57,4%, Minh Khai chiếm 72,2%. Tái chế 
chiếm 58,7%, tự chôn là 46,4%, ủ phân là 45,4%. Có 
thể thấy rằng ở cả 2 xã tỷ lệ người dân biết đến các 
phương pháp gần ngang nhau. 

3.4. Kiến thức của người dân về ảnh hưởng rác 
thải tới sức khoẻ

Địa điểm 
Ảnh 
hưởng 
rác thải tới 
sức khỏe

Song 
Lãng

(n=204)

Minh 
Khai

(n=212)

Chung
(n=416)

SL Tỷ lệ 
(%) SL Tỷ lệ 

(%) SL Tỷ lệ 
(%)

Không ảnh hưởng 5 2,5 7 3,3 12 2,9

Gây các bệnh về 
đường tiêu hóa 100 49,0 114 53,8 214 51,4

Gây ra các bệnh 
về đường hô hấp 56 27,5 69 32,6 125 30,0

Gây ra các 
bệnh về da 43 21,1 22 10,4 65 15,6

Ở cả 2 xã tỷ lệ người dân cho là chất thải gây ra các 
bệnh về đường tiêu hóa là cao nhất 51,4%. Trong 
đó xã Song Lãng chiếm 49% và xã Minh Khai chiếm 
53,8%. Sau đó là các bệnh về đường hô hấp với tỷ lệ 
là 30%, các bệnh về da là 15,6%. Bên cạnh đó vẫn có 
một số ít người dân cho là rác thải không ảnh hưởng 
tới sức khỏe chiếm 2,9%.

3.5. Kiến thức của người dân về ảnh hưởng của 
rác thải tới môi trường

Địa điểm
Ảnh 
hưởng 
rác thải tới 
môi trường 

Song 
Lãng

(n=204) 

Minh 
Khai

(n=212)

Chung
(n=416)

SL Tỷ lệ 
(%) SL Tỷ lệ 

(%) SL Tỷ lệ 
(%)

Ô nhiễm môi 
trường 136 66,7 152 71,7 288 69,2

Ảnh hưởng mỹ 
quan 64 31,4 55 25,9 119 28,6

Không ảnh 
hưởng gì 4 2,0 5 2,4 9 2,2

Kết quả sau khi điều tra 416 hộ gia đình trên địa bàn 
2 xã của huyện Vũ Thư về ảnh hưởng của chất thải tới 
môi trường cho thấy 288 hộ ứng với 69,2% cho rằng 
chất thải làm ô nhiễm môi trường. Trong đó Song 
Lãng chiếm 66,7% và Minh Khai chiếm 71,7%. 119 
hộ chiếm 28,6% cho là chất thải ảnh hưởng tới mỹ 
quan. Ngoài ra có 9 hộ dân tương ứng với 2,2% cho 
rằng chất thải không có ảnh hưởng gì.

3.6. Kiến thức của người dân về nơi thu gom rác 
thải được cho là hợp vệ sinh

Tỉ lệ (%) 

Ý kiến 
người dân

Song 
Lãng

(n=204) 

Minh 
Khai

(n=212)

Chung
(n=416)

SL Tỷ lệ 
(%) SL Tỷ lệ 

(%) SL Tỷ lệ 
(%)

Thùng rác có 
nắp đậy 159 77.9 169 79.7 328 78.8

Thùng rác không 
có nắp đậy 4 2.0 3 1.4 7 1.7

Túi nilon 21 10.3 24 11.3 45 10.8

Bao 20 9.8 16 7.6 36 8.7

Kết quả bảng trên cho biết kiến thức của người dân về 
nơi thu gom rác thải được cho là hợp vệ sinh: 78,8% 
người dân đổ vào thùng rác có nắp đậy, 10,8% người 
dân để vào túi nilon, 8,7% để vào bao, 1,7% người 
dân đổ vào thùng rác không có nắp đậy và không có 
ai đổ ra góc vườn.

4. BÀN LUẬN
Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện trên 2 xã 
Song Lãng và Minh Khai với trình độ học vấn của 
người dân chủ yếu là THCS với tỷ lệ 41,1%; trung 
học phổ thông là 22,1%; tiểu học là 20,7%; trung 
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cấp trở lên là 10,8%; tỉ lệ người không biết chữ là 
5,3%. Đây là một trong những khó khăn cho việc 
tiếp cận với kiến thức về vấn đề thu gom và xử lý 
rác thải sinh hoạt của người dân. Trước đây, việc 
thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt chủ yếu là không 
phân loại và thu thành đống rồi xử lý tại gia đình 
nên thường xuất hiện những khu vực tồn đọng rác 
và những khu vực bị ô nhiễm do rác thải sinh hoạt. 
Từ đó phát sinh ra những dịch bệnh nguy hiểm cho 
sức khỏe con người. Những năm trở lại đây, huyện 
Vũ Thư đẩy mạnh việc thu gom xử lý rác thải sinh 
hoạt nhằm mang đến môi trường sống tốt hơn và cải 
thiện mỹ quan cho huyện. Để duy trì và thành công 
hơn nữa về tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh, 
cần phải đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận 
thức đặc biệt là truyền thông nhằm nâng cao ý thức 
và nhận biết của người dân về vấn đề thu gom và xử 
lý rác thải đúng cách.

Nhận thức và hành vi là hai khái niệm luôn đi song 
hành cùng với nhau. Trong bất cứ hoạt động sống 
nào của con người nếu muốn thay đổi hành vi, thói 
quen thì bắt buộc phải thay đổi nhận thức của con 
người trước. Đối với hoạt động phân loại rác thải 
sinh hoạt tại nguồn cũng đòi hỏi sự tuân theo mô 
típ đó. Bảng 3 cho thấy mức độ hiểu biết của người 
dân cảu 2 xã Song Lãng và xã Minh Khai về rác thải 
sinh hoạt. Cụ thể 88,9% người dân đồng ý rác thải 
sinh ra do mọi hoạt động của con người; 63,0% 
người dân đồng ý rác thải được thải ra trong sinh 
hoạt hằng ngày của gia đình; 9,9% người dân đồng 
ý rác thải sinh ra từ các hoạt động giao thông, xây 
dựng, khai thác khoáng sản và 10,6% đồng ý rác 
thải được thải ra từ các quán ăn, nhà hàng, khách 
sạn. Qua khảo sát tại 2 xã, kiến thức của người dân 
về rác thải sinh hoạt còn nhiều bất cập. Hầu hết 
mọi người đều ý thức được rác thải được sinh ra do 
mọi hoạt động của con người và rác thải được sinh 
ra trong mọi hoạt động của gia đình. Nhưng rác thải 
tại những nơi đông người như các họat động giao 
thông, xây dựng, khai thác khoáng sản, rác thải 
từ các quán ăn, nhà hàng, khách sạn không được 
người dân để ý. Đó là các rác thải rắn, nhựa hay 
cả thức ăn thừa,… cần được phân loại và thu gom 
đúng cách. Việc đẩy mạnh hiểu biết cho người dân 
về các rác thải đó cần được triển khai và thực hiện 
ngay nhằm đảm bảo thu gom và xử lý đúng cách. 
Theo điều tra của chúng tôi thì người dân biết đến 
phương pháp tự đốt là nhiều nhất với tỷ lệ cao là 
64,9%, đặc biệt là xã Minh Khai với 72,2%. Có thể 
thấy rằng ở vùng nông thôn thì người dân lựa chọn 
phương pháp tự đốt vì chi phí thấp, dễ dàng xử lý, 
không cần máy móc hiện đại. Bên cạnh đó thì tỷ lệ 
mọi người biết đến tái chế rác cũng khá cao 58,7%. 
Qua đó có thể thấy người dân ở 2 xã có ý thức cao 
trong việc tái chế rác thải để chúng trở nên có ích, 
giảm thiểu lượng rác thải tồn đọng. Hiện nay Việt 
Nam mỗi ngày phát sinh khoảng 84.000 tấn rác 
thải sinh hoạt bao gồm cả các chất thải rắn nguy 
hại tương ứng với hơn 30,66 triệu tấn/năm [35].

5. KẾT LUẬN
- Kiến thức về sự cần thiết thu gom và xử lý rác thải: 
47.1% rất cần thiết; 52.2% cần thiết; 0.5% không 
cần thiết và 0.2% không trả lời

- Kiến thức của người dân về các phương pháp xử lý 
rác thải: 64.9% tự đốt; 46.4% tự chôn; 45.4% ủ phân; 
58.7% tái chế.

- Kiến thức của người dân về ảnh hưởng của chất 
thải tới sức khoẻ: 51.4% người dân cho là rác thải 
gây các bệnh về đường tiêu hoá; 30.0% gây các bệnh 
về đường hô hấp; 15.6% gây các bệnh về da và 2,9% 
không ảnh hưởng.
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